CHƯƠNG 2. CẢM ỨNG Ở SINH VẬT
BÀI 14. KHÁI QUÁT VỀ CẢM ỨNG Ở SINH VẬT (1 Tiết)
I. Khái niệm và vai trò của cảm ứng
1. Khái niệm cảm ứng
- Cảm ứng là sự tiếp nhận và phản ứng của sinh vật đối với những thay đổi của môi trường (trong và ngoài), đảm bảo cho sinh vật thích ứng với môi trường sống.
- Cảm ứng ở động vật diễn ra với tốc độ nhanh, đa dạng.
Ví dụ: Lá cây trinh nữ cụp lại khi bị chạm phải.
- Cảm ứng ở thực vật thường diễn ra chậm, khó nhận thấy.
Ví dụ: Khi bị gai đâm vào tay, thụ thể đau ở tay chuyển thông tin đau về bộ phận xử lí thông tin (tủy sống, não bộ), thông tin từ bộ phận xử lý thông tin truyền đến cơ xương, cơ xương co làm tay rụt lại.
2. Vai trò của cảm ứng đối với sinh vật
- Cảm ứng là đặc điểm thích nghi với những thay đổi của môi trường, đảm bảo cho sinh vật tồn tại và phát triển.
Ví dụ:
+ Ngọn cây hướng về phía có ánh sáng đảm bảo cho cây nhận được nhiều ánh sáng cung cấp cho quang hợp.
+ Ở người, khi ánh sáng mạnh chiếu vào mắt thì đồng tử co lại, tránh cho mắt bị tổn thương.
II. Cơ chế cảm ứng ở sinh vật
- Cảm ứng ở sinh vật được thực hiện thông qua các bộ phận: tiếp nhận kích thích, dẫn truyền thông tin kích thích, xử lí thông tin và đáp ứng.
- Ở thực vật, bộ phận tiếp nhận thu kích thích. Thông tin kích thích được truyền qua tế bào chất đến bộ phận xử lý thông tin, Bộ phận này xử lí thông tin và đưa ra đáp ứng.
- Ở động vật có hệ thần kinh dựa trên phản xạ, trong đó thụ thể cảm giác tiếp nhận kích thích từ môi trường và tạo ra xung thần kinh truyền về thần kinh trung ương, từ dây thần kinh đi đến cơ quan đáp ứng tạo ra đáp ứng phù hợp.
 

